
PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18  tháng 3  năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Tài chính 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 12  

3 Thanh tra viên chính 04.024 01  

4 Chuyên viên 01.003 23  

5 Thanh tra viên 04.025 04  

6 Kế toán viên  06.031 01  

7 Cán sự 01.004 01  

Tổng số 43  
 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18  tháng 3  năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 1. Văn phòng Sở 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 08  

3 Chuyên viên 01.003 10  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 04  

6  Kế toán viên   06.031 01  

Tổng số 25  

 2. Chi cục Quản lý đất đai 
 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 02  

2 Chuyên viên 01.003 05  

3 Kế toán viên 06.031 01  

Tổng số 08  

 3. Chi cục Bảo vệ môi trường 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 02  

2 Chuyên viên 01.003 02  

3 Kế toán viên 06.031 01  

Tổng số 05  

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3  năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 08  

3 Chuyên viên 01.003 09  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 02  

6  Kế toán viên  06.031 01  

7 Văn thư trung cấp  02.008 01  

Tổng số 23  
 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Tư pháp 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 11  

3 Chuyên viên 01.003 09  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 01  

6 Kế toán viên   06.031 01  

8 Nhân viên 01.005 01  

Tổng số 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165  /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3  năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Xây dựng 

 1. Văn phòng Sở 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 09  

3 Chuyên viên 01.003 10  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên 04.025 04  

6 Văn thư trung cấp 02.008 01  

7 Nhân viên   01.005 01  

Tổng số 27  

 2. Chi cục Giám định xây dựng 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 02  

2 Chuyên viên  01.003 03  

Tổng số 05  
 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Thanh tra tỉnh 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng 

được giao 

Ghi chú 

1 Thanh tra viên cao cấp 04.023 02 
01 TTVCC hiện có và 

01 chỉ tiêu cho Người 

đứng đầu. 

2 Thanh tra viên chính 04.024 14  

3 Thanh tra viên  04.025 14  

4 Chuyên viên chính 01.002 02 Bố trí Văn phòng 

5 Chuyên viên 01.003 01 Bố trí Văn phòng 

6 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 34  
 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 07  

2 Chuyên viên chính 01.002 14  

3 Chuyên viên 01.003 18  

4 Kế toán viên  06.031 01  

5 Văn thư trung cấp 02.008 01  

6 Nhân viên  01.005 01  

Tổng số 42  
 

ss 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3  năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 06  

2 Chuyên viên chính 01.002 22  

3 Chuyên viên 01.003 23  

4 Kế toán viên  06.031 02  

5 Văn thư 02.007 04  

6 Nhân viên  01.005 04  

Tổng số 61  
 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Ban Dân tộc 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 09  

3 Thanh tra viên chính 04.024 01  

4 Chuyên viên 01.003 04  

5 Kế toán viên  06.031 01  

6  Thanh tra viên 04.025 01  

7 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 18  
 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 13  

3 Chuyên viên 01.003 23  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 02  

6  Kế toán viên  06.031 01  

7 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 42  
 

 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Công Thương 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 09  

3 Chuyên viên 01.003 20  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 03  

6  Kế toán viên   06.031 01  

Tổng số 35  
 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Giao thông Vận tải 

 1. Văn phòng Sở 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 09  

3 Chuyên viên 01.003 14  

4 Kế toán viên   06.031 01  

Tổng số 25  

2. Thanh tra giao thông 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Thanh tra viên chính 04.024 03  

2 Thanh tra viên  04.025 05  

3 Kế toán viên  06.031 01  

Tổng số 10  
 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3  năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 17  

3 Thanh tra viên chính 04.024 02  

4 Thanh tra viên 02.025 02  

5 Chuyên viên 01.003 20  

6 Cán sự 01.004 01  

Tổng số 43  
 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ 

 1. Văn phòng Sở: 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 09  

3 Chuyên viên 01.003 08  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 01  

6  Kế toán viên  06.031 01  

7 Văn thư   02.007 01  

Tổng số 22  

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng: 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 02  

2 Chuyên viên  01.003 04  

3 Kế toán viên  06.031 01  

4 Văn thư Trung cấp  02.008 01  

Tổng số 08  
 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3  năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 12  

3 Chuyên viên 01.003 16  

4 Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 03  

6 Văn thư trung cấp  02.008 01  

Tổng số 34  
 

 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Ngoại vụ 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 08  

3 Chuyên viên 01.003 08  

4 Kế toán viên  06.031 01  

5 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 19  
 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Nội vụ 

 1. Văn phòng Sở 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 11  

3 Chuyên viên 01.003 15  

4 Thanh tra viên chính 04.024 02  

5 Thanh tra viên 04.025 02  

6 Kế toán viên 06.031 01  

7 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

8 Cán sự 01.004 01  

9 Nhân viên 01.005 01  

Tổng số 35  

 2. Ban Thi đua – Khen thưởng 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 03  

2 Chuyên viên 01.003 04  

Tổng số 07  

 3. Ban Tôn giáo 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 03  

2 Chuyên viên 01.003 07  

Tổng số 10  

 4. Chi cục Văn thư – Lưu trữ 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 03  

2 Chuyên viên 01.003 05  

3 Kế toán viên trung cấp 06.032 01  

Tổng số 09  

 



 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 1. Văn phòng Sở 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 13  

3 Chuyên viên 01.003 18  

4 Thanh tra viên chính 04.024 02  

5 Thanh tra viên  04.025 03  

6  Kế toán viên   06.031 01  

Tổng số 38  

 2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 02  

2 Chuyên viên 01.003 07  

3 Kế toán viên 06.031 01  

4 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 11  

 3. Chi cục Thủy lợi 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 02  

2 Chuyên viên 01.003 07  

3 Kế toán viên 06.031 01  

4 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 11  

  

 

 

 



 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 02  

2 Chuyên viên 01.003 15  

3 Kế toán viên 06.031 01  

4 Kiểm dịch viên thực vật 09.319 02  

5 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 21  
 

 5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng 

được giao 

Ghi chú 

1 Chuyên viên 01.003 05  

2 Kế toán viên 06.031 01  

3 Kiểm dịch viên động vật chính 09.315 02  

4 Kiểm dịch viên động vật 09.316 18  

5 Kỹ thuật viên Kiểm dịch động vật 09.317 02  

6 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 29  
 

 6. Chi cục Phát triển Nông thôn 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 03  

2 Chuyên viên 01.003 08  

3 Kế toán viên 06.031 01  

Tổng số 12  

 7. Chi cục Kiểm lâm 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Kiểm lâm viên chính 10.225 23  

2 Kiểm lâm viên 10.226 169  

3 Kiểm lâm viên Trung cấp 10.228 50  

4 Chuyên viên 01.003 08  

5 Kế toán viên 06.031 16  

6 Văn thư Trung cấp 02.008  01  

7 Nhân viên 01.005 03  

Tổng số 270  

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng  3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 18  

3 Chuyên viên 01.003 18  

4 Thanh tra viên chính 04.024 02  

5 Thanh tra viên  04.025 02  

6 Kế toán viên 06.031 01  

7 Văn thư 02.007 01  

Tổng số 43  
 



PHỤ LỤC 20 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Sở Y tế 

 1. Văn phòng Sở 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 10  

3 Chuyên viên 01.003 14  

4  Thanh tra viên chính 04.024 01  

5 Thanh tra viên  04.025 01  

6  Kế toán viên   06.031 01  

7 Văn thư  02.007 01  

8 Nhân viên 01.005 01  

Tổng số 30  

 2. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 03  

2 Chuyên viên 01.003 06  

3 Kế toán viên  06.031 01  

4 Cán sự 01.004 01  

5 Nhân viên 01.005 01  

Tổng số 12  

 3. Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 03  

2 Chuyên viên 01.003 06  

3 Kế toán viên  06.031 01  

4 Cán sự 01.004 01  

5 Văn thư trung cấp 02.008 01  



Tổng số 12  



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3  năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên cao cấp 01.001 01  

2 Chuyên viên chính 01.002 14  

3 Chuyên viên 01.003 23  

4  Kế toán viên  06.031 01  

5  Thanh tra viên 04.025 01  

7 Văn thư trung cấp 02.008 01  

Tổng số 41  
 

 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Tu Mơ Rông 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 20  

2 Chuyên viên 01.003 57  

3 Thanh tra viên chính 04.024 2  

4 Thanh tra viên  04.025 2  

5 Kế toán viên 06.031 3  

6 Cán sự 01.004 1  

Tổng số 85  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND thành phố Kon Tum 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 25  

2 Chuyên viên 01.003 69  

3 Thanh tra viên chính 04.024 03  

4 Thanh tra viên  04.025 04  

5  Kế toán viên   06.031 01  

6 Kế toán viên Trung cấp 06.032 01  

7 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 104  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Sa Thầy 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 21  

2 Chuyên viên 01.003 49  

3 Thanh tra viên chính 04.024 02  

4 Thanh tra viên  04.025 03  

5 Kế toán viên 06.031 01  

6 Kế toán viên Trung cấp  06.032 01  

7 Văn thư Trung cấp 02.008 01  

Tổng số 78  
 

 



PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Ngọc Hồi 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 19  

2 Chuyên viên 01.003 60  

3 Thanh tra viên chính 04.024 02  

4 Thanh tra viên  04.025 03  

5 Kế toán viên 06.031 01  

5 Kế toán viên Trung cấp 06.032 01  

6 Văn thư 02.007 01  

Tổng số 87  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  165 /QĐ-UBND ngày18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Kon Rẫy 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 21  

2 Chuyên viên 01.003 55  

3 Thanh tra viên chính 04.024 02  

4 Thanh tra viên  04.025 02  

5 Cán sự 01.004 01  

Tổng số 81  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  165 /QĐ-UBND ngày 18  tháng 3 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Kon Plông 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 22  

2 Chuyên viên 01.003 52  

3 Thanh tra viên chính 04.024 02  

4 Thanh tra viên  04.025 01  

5 Kế toán viên 06.031 01  

6 Cán sự 01.004 01  

7 Nhân viên 01.005 01  

Tổng số 80  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng  3 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Ia H’Drai 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 10  

2 Chuyên viên 01.003 22  

5  Kế toán viên   06.031 01  

Tổng số 33  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Đăk Tô 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 21  

2 Chuyên viên 01.003 54  

3  Thanh tra viên chính 04.024 02  

4 Thanh tra viên  04.025 01  

5 Văn thư trung cấp 02.008 01  

Tổng số 79  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Đăk Hà 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 20  

2 Chuyên viên 01.003 60  

3 Thanh tra viên chính 04.024 02  

4 Thanh tra viên  04.025 02  

5 Cán sự 01.004 01  

Tổng số 85  
 

 



PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Đơn vị: UBND huyện Đăk Glei 

 

TT Ngạch được giao Mã số Số lượng được giao Ghi chú 

1 Chuyên viên chính 01.002 20  

2 Chuyên viên 01.003 46  

3 Thanh tra viên chính 04.024 01  

4 Thanh tra viên  04.025 02  

5 Kế toán viên 06.031 02  

6 Kế toán viên Trung cấp  06.032 05  

7 Văn thư Trung cấp 02.008 02  

8 Cán sự 01.004 03  

9 Nhân viên 01.005 01  

Tổng số 82  
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